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BÀI SỐ 3 

 
3.1- BÀI ĐỌC 
 

LỐNG MƯỚNG LÙM 
 

 … 
 Tè chớ táng nửa pày mí phạ 
 Bương tơ pày mí đỉn 
 Ột ô nừng cảnh bỏn 
 Xằn xì cón 
 Thỏn nhàng pá bo đay 
 Đỉn xày hơ phạ phặc, phạ bo phặc 
 Phạ xày hơ đỉn phặc 
 Đỉn chằng ngám hản xu 
 Cu na ngoạc hản mí 
 Chằng mí: 
 Phèn phạ tò kết hỏi 
 Hói quái tò hói cày 
 Mí mạy pày mí bở 
 Mí chở pày hụ ào 
 Mí bào pày hụ lin nhái xảo 
 Mí tảo pày hụ hăm  
 Mí nặm pày hụ lảy 
 Mí pháy pày hụ may 
 ... 
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3.2- CHÚ THÍCH 

 
- mướng lùm: mướng tơ lùm phạ, mướng cốn dù 
- ột ô: bo òn, bo kèn (ột ệt) 
- cón: bo măn, bo hẳn (xày cón, heo cón) 
- thỏn nhàng: nhỏ tỉn nhàng 
- ngám: đỉ, chằn 
- hản: cha tọp má, họng tọp má hơ hụ 
- xu: bo thiểng, bo hẻ, hặp y 
- cu na: tào na má hản hả 
- ào: lỏ, liềng    

          - tảo: đạp ộm cốm quang 
 

3.3- TẬP VIẾT CHỮ THÁI 
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3.4- BÀI NGỮ ÂM 
 

PHỤ ÂM CỦA CHỮ THÁI HỆ LAI- TAY  
 

1. PHỤ ÂM ĐƠN 
 

Trong bảng chữ Thái hệ chữ Lai- Tay có 8 phụ âm được coi là phụ âm đơn. 
Đó là các phụ âm sau: 
 

bó -     b 
 

đó -     d 
 

mó -     m só -     s 

dó -     z 
 

ló -     l nó -     n vó -  v    

 
Các ví dụ: 

- phụ âm b  (bó) được dùng trong các từ: 
 

ban 
bản, 
làng 

 

ban 

bành 
chia ra 

beJ
 

bỉn 
bay 

lượn 

bin 

báng 
mỏng 

baJ
 

bở 
lá cây 

 
 

bL 

bón 
cây 

môn 

bo
n 

bong 
ống 

bo
J

 

bọc 
bảo 

bo
c 

 

- phụ âm z (dó) được dùng trong các từ: 
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dảm 
thăm 

 
 

zam
 

dắm 
giấu 

diếm 

zM dóm 
nhường 

zo
m
 

diếu 
với 

zI
v
 

dan 
sợ hãi 

 
 

zan 

dến 
mát mẻ 

zE
n 

dáng 
nhựa cây 

zaJ
 

dọc 
trêu 

zo
c 

 

- phụ âm d (đó) được dùng trong các từ: 
 

đáy 
thang 

 

d
y đướn 

con 
giun 

d
Zn 

đánh 
đỏ 

 
 

d
eJ

 

đẻn 
ranh 
giới 

d
en 

đốm 
ngửi 

 

d
um

 

đáo 
ngôi 
sao 

d
av

 
đắm 
đen 

 
 

d
M 

đạp 
gươm 

d
ab 

- phụ âm l (ló) được dùng trong các từ: 

 
lảy 
trôi 

 
 

l
y 

lốm 
gió 

l
um

 

lon 
trọc 

l
o
n 

lụp 
vuốt 

l
Ob 

lải 
nhiều 

 
 

l
aR

 

lé 
liếc 

l
e 

lịn 
lưỡi 

l
in 

lổng 
lạc 

l
uJ

 

- phụ âm m (mó) được dùng trong các từ: 

 
mạy 
cây 

 
 

m
y 

mọc 
sương 

m
o
c 

mờ 
mới 

m
L 

mứ 
tay 

m
Y 
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mến 
khoai 

 
 

m
E
n 

mói 
nhìn, 
xem 

m
o
R

 

múng 
lợp 

m
OJ

 

mụp 
béo 

m
Ob 

 

- phụ âm n (nó) được dùng trong các từ: 

 
nón 
ngủ 

no
n 

nặm 
nước 

nM 

nằng 
ngồi 

 
 

nw nùng 
mặc 

nOJ
 

nảm 
gai 

 
 

nam
 

nuột 
râu 

nU
d 

nọng 
em 

 

no
J

 

nịp 
kẹp 

nib 

 

- phụ âm s (s) và x- X (x): trong cách nói chuyện thông thường, người Thái 

Qùy Châu có sự đồng hoá, chuyển s (s) thành x- X (x). Hiện giờ phụ âm x- 

X (x) được sử dụng rất phổ biến, còn phụ âm s (s) hạn hữu lắm mới được dùng 

đến, ví như trong việc ghi họ Sầm. Xem ví dụ về phụ âm x- X (x) trong phần 

“Phụ âm cặp đôi” ở ngay dưới đây. 
 

- phụ âm v (vó) có trong các từ: 

 
váng 

bỏ 
 
 

v
aJ

 

vai 
bước 

v
aR

 

vá 
sải 

v
a 

văm 
úp 

v
M 

vánh 
dao 

 
 

v
eJ

 

vèn 
gương 

v
en 

vít 
ném, 

vứt 
 

v
id

 

vắng 
vũng 

v
w 

 
2. PHỤ ÂM CẶP ĐÔI 
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 Về nguyên tắc, các phụ âm cặp đôi có chức năng và ý nghĩa sử dụng tương 
đương nhau. Các phụ âm cùng cặp có hình thức khác nhau, nhưng khi ghép với 
nguyên âm hoặc vần để tạo từ thì cho ra các từ có âm tiết giống nhau. Việc lựa 
chọn sử dụng phụ âm ở hình thức này hay hình thức khác phụ thuộc vào cách lựa 
chọn thanh điệu của từ. Ví như trong các từ pha- trời, và từ phăn- mơ, có dùng phụ 
âm phó ở hai hình thức khác nhau để phân định cho thanh điệu khác nhau dùng 
trong 2 từ đó. 
 Trong chữ Thái hệ Lai- Tay có 5 cặp phụ âm đôi phổ biến (các cặp khỏ- khó, 
nhỏ- nhì/ nhó, phỏ- phá nhá/ phó tuy có được nêu nhưng không phổ biến, chỉ mang 
tính địa phương): 
 

cỏ- có tỏ- tó hỏ- hó pỏ- pó xỏ- xó 

c C t T h H p P x X 
 

Các ví dụ: 
 

- phụ âm c - C   (có- co) trong các từ: 

 
cắn 

ngứa 
 
 

CN cỏ 
cây 

c cuổng 
trong 

cU
J

 

cón 
tròn 

Co
n 

kèn 
cứng 

 
 

cen 

kếm 
mặn 

CE
m
 

cảy 
xa 

cy cấng 
cây 

găng 

CLJ
 

 

- phụ âm h - H  (hó- ho) trong các từ: 

 
hướn 

nhà 
 
 

H
Zn 

hạt 
rách 

H
ad

 

hẻn 
hánh 

tay 

h
en 

hói 
dấu, vết 

H
o
R

 

hỏ 
cong 

 
 

h
 hẹt 

tê giác 

H
ed

 

huôi 
suối 

h
U
R

 

huồm 
chung 

h
U
m
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- phụ âm t - T (tó- to) trong các từ: 

 
tên 

nhảy 
 
 

t
E
n 

tếnh 
trên 

T
E
J

 

tón 
cắt 

ngắn 

T
o
n 

tay 
thắp 

t
y 

tẻn 
ong 

 
 

t
en 

táng 
đường 

T
aJ

 

tánh 
đâm 

T
eJ

 
tằm 
thấp 

t
M 

 

- phụ âm p - P  (pó- po) trong các từ: 

 
pảy 

đi 
 
 

py pẹt 
số 8 

P
ed

 
piếng 
bằng 

phẳng 

P
I
J

 

pẳn 
chia 

pN 

pết 
con vịt 

 
 

P
E
d
 

pánh 
đắt 

P
eJ

 

puộng 
chùm 

quả 

P
U
J

 

pủm 
bụng 

pOm
 

 

- phụ âm x - X  (xó- xo) trong các từ: 

 
xặm 
hết 

 
 

X
M 

xái 
cát 

X
aR

 

xồng 
tiễn,đưa 

x
uJ

 

xòn 
giấu 

x
o
n 

xỏng 
số 2 

 
 

x
o
J

 

xảm 
số 3 

x
am

 

xấng 
đứng 

X
LJ

 

xọc 
tỉm 

X
o
c 

 
 

Một số ví dụ về sử dụng phụ âm cặp đôi: (Các từ có sử dụng dấu thanh 
điệu theo chuẩn đã quy ước) 
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cả 

ca cà 

ca ca 

ca cá 

Ca cạ 
Ca 

hả 

h
a 

hà 

h
a 

ha 

h
a 

há 

H
a 

hạ 

H
a 

pả 

pa 

pà 

pa 

pa 

pa 

pá 
P
a 

pạ 

P
a 

tả 

t
a 

tà 

t
a 

ta 

t
a 

tá 

T
a 

tạ 

T
a 

xả 

x
a 

xà 

x
a 

xa 

x
a 

xá 

X
a 

xạ 

X
a 

 
 
3.5- LUYỆN TẬP 
 

1. Tập đọc trôi chảy bài khoá 
2. Tập viết các chữ cái. 

 


